
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012-2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	     Môn:     Hóa học 11
	Thời gian: 60 phút.

	
	
	

	Họ và tên: …………………………

Lớp        : 11/....
Số báo danh: ..............................
Phòng thi:..........
	ĐIỂM
	Nhận xét của giáo viên




Mã đề: 133
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (20 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.... là do có khả năng

	A.
	hấp thụ các khí độc.




	B.
	phản ứng với khí độc.





	C.
	hấp phụ các khí độc.
	D.
	khử các khí độc.

	C©u 2 : 
	Câu đúng là

	A.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hidro có tính axit.

	B.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit còn chứa hidro.

	C.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit có thể có hoặc không có hidro.

	D.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn chứa hidro.

	C©u 3 : 
	Cho 50 ml dung dịch HCl 0,12M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M. pH của dung dịch sau phản ứng là

	A.
	2.
	B.
	1.
	C.
	7.
	D.
	10.

	C©u 4 : 
	Nung một lượng Cu(NO3)2, sau một thời gian dừng lại, để nguội thấy khối lượng giảm 54 g. Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy là

	A.
	108g.
	B.
	47 g.
	C.
	94g.

	D.
	Kết quả khác.

	C©u 5 : 
	Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

	A.
	Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

	B.
	Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

	C.
	Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

	D.
	Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện li.

	C©u 6 : 
	Giá trị tích số ion của nước ở 250C là

	A.
	[H+] . [OH-] =1
                        
	B.
	[H+].[OH-] = 10-14
              

	C.
	[H+] + [OH-] = 0

	D.
	[H+].[OH-] = 10-7

	C©u 7 : 
	Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,200M. Muối tạo thành và khối lượng là

	A.
	KHCO3 1,38 g.
	B.
	KHCO3 1,08 g, K2CO3 1,38 g.

	C.
	KHCO3 1,38 g, K2CO3 1,08 g.
	D.
	K2CO3 1,38 g.

	C©u 8 : 
	Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

	A.
	H+, PO43-                                                             
	B.
	H+, H2PO4−, HPO42- ,PO43-

	C.
	H+, H2PO4−, PO43-
	D.
	H+, HPO42- ,PO43-

	C©u 9 : 
	Kim cương, than chì và cacbon vô định hình là

	A.
	các đồng phân của cacbon.
	B.
	các đồng vị của cacbon.

	C.
	các dạng thù hình của cacbon.
	D.
	các hợp chất của cacbon.

	C©u 10 : 
	Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit và khí oxi là

	A.
	Hg(NO3)​2 , AgNO3 , KNO3


	B.
	Cu(NO3)​2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2

	C.
	Cu(NO3)​2 , LiNO3 , KNO3
	D.
	Zn(NO3)​2 , KNO3 , Pb(NO3)2

	C©u 11 : 
	Khí nitơ tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do

	A.
	Phân tử nitơ có liên kết cộng hoá trị không phân cực.                    

	B.
	Phân tử nitơ có liên kết ion.

	C.
	Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền vững.

	D.
	Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.

	C©u 12 : 
	Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giãm đau dạ dày do thừa axit

	A.
	Ca(OH)2
	B.
	CaCO3
	C.
	Na2CO3
	D.
	NaHCO3

	C©u 13 : 
	Để khắc chữ và hình trên thủy tinh, người ta sử dùng dung dịch

	A.
	Na2CO3.
	B.
	NaOH.
	C.
	HCl.
	D.
	HF.

	C©u 14 : 
	Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối:

	A.
	NaH2PO4  và Na2HPO4.
	B.
	NaH2PO4 và Na3PO4.

	C.
	chỉ Na2HPO4.
	D.
	Na2HPO4 và Na3PO4.

	C©u 15 : 
	Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?

	A.
	ZnCl2 + AgNO3
	B.
	FeCl2 + Al(NO3)3
	C.
	Na2S + Ba(OH)2
	D.
	K2SO4 + (NH4)2CO3

	C©u 16 : 
	Nồng độ mol/l của NO3-  trong dd Ba(NO3)2 0,1M là

	A.
	0,05M.
	B.
	0,20 M.
	C.
	0,01M.
	D.
	0,10M.

	C©u 17 : 
	Phân bón nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

	A.
	(NH4)2SO4.
	B.
	NH4Cl.
	C.
	(NH2)2CO.
	D.
	NH4NO3.

	C©u 18 : 
	Muốn cho cân bằng của phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3​ (k)    (H=-92kJ chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời.

	A.
	tăng áp suất và tăng nhiệt độ.
	B.
	tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

	C.
	giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
	D.
	giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

	C©u 19 : 
	Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức liên lạc giữa x, y, z, t trong dung dịch là

	A.
	x + 2y = z + t.
	B.
	x + 2y = z + 2t.
	C.
	x + 2z = y +2 t.
	D.
	z + 2x = y+ t.

	C©u 20 : 
	Cho khí CO dư qua hh CuO, Al2O3 và MgO nung nóng. Khi pư xảy ra htoàn thu được chất rắn gồm?

	A.
	Cu, Al, Mg
	B.
	Cu, Al, MgO
	C.
	Cu, Al2O3, Mg
	D.
	Cu, Al2O3, MgO


II.Phần riêng:Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1 (1.5 điểm): Thực hiện dãy chuyển hóa sau:
 CaCO3 ( CO2 ( CaCO3 ( Ca(HCO3)2 ( CO2( CO 

Câu 2 (1.5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: NH3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.
Câu 3 (2 điểm): Cho 17.6 gam hỗn hợp Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 17.92 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch X.

a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng của mỗi kim loại.
c. Nung bột sắt có khối lượng như trên (kết quả câu b) trong oxi, thu được m (g) hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp rắn Y trong dung dịch HNO3 (dư) thu được 3.36 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tìm giá trị của m.
2. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: Hòa tan hết 30,05g hỗn hợp A gồm Al và Zn trong 360g dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch B và 5,6 lít hỗn hợp gồm hai khí có khối lượng 8,9g trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí.

a.Xác định %  theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b.Xác định khối lượng của axit HNO3 trong dung dịch B.

c.Hòa tan 8,64g FeO bằng dung dịch HNO3 thu được 268,8 ml một khí duy nhất (đkc).Xác định công thức phân tử của chất khí đó.

Câu 2: Thực hiện dãy chuyển hóa hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

 CaCO3           CaO           CaC2           Ca(OH)2           CaCO3           Ca(HCO3)2 
Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: NH4Cl, NaCl, Al(NO3)3, Fe(NO3)3,CuSO4. Viết các phương trình hóa học.
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II. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (20 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.
	C©u 1 : 
	Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

	A.
	Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

	B.
	Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

	C.
	Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

	D.
	Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện li.

	C©u 2 : 
	Giá trị tích số ion của nước ở 250C là

	A.
	[H+] . [OH-] =1
                        
	B.
	[H+].[OH-] = 10-14
              

	C.
	[H+] + [OH-] = 0

	D.
	[H+].[OH-] = 10-7

	C©u 3 : 
	Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit và khí oxi là

	A.
	Zn(NO3)​2 , KNO3 , Pb(NO3)2
	B.
	Cu(NO3)​2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2

	C.
	Cu(NO3)​2 , LiNO3 , KNO3
	D.
	Hg(NO3)​2 , AgNO3 , KNO3



	C©u 4 : 
	Muốn cho cân bằng của phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3​ (k)    (H=-92kJ chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời.

	A.
	giảm áp suất và tăng nhiệt độ.
	B.
	tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

	C.
	giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
	D.
	tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

	C©u 5 : 
	Phân bón nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

	A.
	NH4NO3.
	B.
	NH4Cl.
	C.
	(NH4)2SO4.
	D.
	(NH2)2CO.

	C©u 6 : 
	Kim cương, than chì và cacbon vô định hình là

	A.
	các đồng phân của cacbon.
	B.
	các dạng thù hình của cacbon.

	C.
	các đồng vị của cacbon.
	D.
	các hợp chất của cacbon.

	C©u 7 : 
	Câu đúng là

	A.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hidro có tính axit.

	B.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit còn chứa hidro.

	C.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit có thể có hoặc không có hidro.

	D.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn chứa hidro.

	C©u 8 : 
	Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,200M. Muối tạo thành và khối lượng là

	A.
	KHCO3 1,08 g, K2CO3 1,38 g.
	B.
	K2CO3 1,38 g.

	C.
	KHCO3 1,38 g, K2CO3 1,08 g.
	D.
	KHCO3 1,38 g.

	C©u 9 : 
	Khí nitơ tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do

	A.
	Phân tử nitơ có liên kết ion.

	B.
	Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.

	C.
	Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền vững.

	D.
	Phân tử nitơ có liên kết cộng hoá trị không phân cực.                    

	C©u 10 : 
	Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.... là do có khả năng

	A.
	hấp phụ các khí độc.
	B.
	phản ứng với khí độc.





	C.
	khử các khí độc.
	D.
	hấp thụ các khí độc.





	C©u 11 : 
	Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối:

	A.
	NaH2PO4 và Na3PO4.
	B.
	NaH2PO4  và Na2HPO4.

	C.
	Na2HPO4 và Na3PO4.
	D.
	chỉ Na2HPO4.

	C©u 12 : 
	Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?

	A.
	K2SO4 + (NH4)2CO3
	B.
	Na2S + Ba(OH)2
	C.
	ZnCl2 + AgNO3
	D.
	FeCl2 + Al(NO3)3

	C©u 13 : 
	Nung một lượng Cu(NO3)2, sau một thời gian dừng lại, để nguội thấy khối lượng giảm 54 g. Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy là

	A.
	94g.

	B.
	108g.
	C.
	47 g.
	D.
	Kết quả khác.

	C©u 14 : 
	Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

	A.
	H+, PO43-                                                             
	B.
	H+, H2PO4−, HPO42- ,PO43-

	C.
	H+, H2PO4−, PO43-
	D.
	H+, HPO42- ,PO43-

	C©u 15 : 
	Nồng độ mol/l của NO3-  trong dd Ba(NO3)2 0,1M là

	A.
	0,05M.
	B.
	0,10M.
	C.
	0,01M.
	D.
	0,20 M.

	C©u 16 : 
	Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giãm đau dạ dày do thừa axit

	A.
	Ca(OH)2
	B.
	Na2CO3
	C.
	NaHCO3
	D.
	CaCO3

	C©u 17 : 
	Để khắc chữ và hình trên thủy tinh, người ta sử dùng dung dịch

	A.
	HCl.
	B.
	NaOH.
	C.
	HF.
	D.
	Na2CO3.

	C©u 18 : 
	Cho khí CO dư qua hh CuO, Al2O3 và MgO nung nóng. Khi pư xảy ra htoàn thu được chất rắn gồm?

	A.
	Cu, Al2O3, Mg
	B.
	Cu, Al, Mg
	C.
	Cu, Al, MgO
	D.
	Cu, Al2O3, MgO

	C©u 19 : 
	Cho 50 ml dung dịch HCl 0,12M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M. pH của dung dịch sau phản ứng là

	A.
	2.
	B.
	7.
	C.
	1.
	D.
	10.

	C©u 20 : 
	Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức liên lạc giữa x, y, z, t trong dung dịch là

	A.
	x + 2y = z + 2t.
	B.
	z + 2x = y+ t.
	C.
	x + 2z = y +2 t.
	D.
	x + 2y = z + t.


Phần riêng:Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
Phần 1: Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1 (1.5 điểm): Thực hiện dãy chuyển hóa sau: 
 CaCO3 ( CaO ( CaC2 ( Ca(OH)2 ( NaOH ( NaHCO3 ( Na2CO3
Câu 2 (1.5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: NaCl, (NH4)2SO4, NH4NO3, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.(1.5 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Cho 29.6 gam hỗn hợp Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 29.12 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch X.

a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng của mỗi kim loại.
c. Nung bột sắt có khối lượng như trên (kết quả câu b) trong oxi, thu được m (g) hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp rắn Y trong dung dịch HNO3 (dư) thu được 4.48 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tìm giá trị của m.
Phần 2: Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: Hòa tan hết 4,431g hỗn hợp A gồm Al và Zn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch B và 1,568 lít (đkc) hỗn hợp gồm hai khí có khối lượng 2,59g trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí.

a.Xác định % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b.Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng là bao nhiêu lít? Biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết.  

c. Hòa tan 32,48g một oxit sắt bằng dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thu được 3,136 lít (đktc) khí NO2. Xác định công thức oxit của sắt.
Câu 2: Thực hiện dãy chuyển hóa hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CaCO3           CO2           CO            CO2              Na2CO3  + AlCl3
Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3,(NH4)2SO4. Viết các phương trình hóa học.
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III. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (20 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức liên lạc giữa x, y, z, t trong dung dịch là

	A.
	x + 2y = z + 2t.
	B.
	z + 2x = y+ t.
	C.
	x + 2z = y +2 t.
	D.
	x + 2y = z + t.

	C©u 2 : 
	Giá trị tích số ion của nước ở 250C là

	A.
	[H+].[OH-] = 10-14
              
	B.
	[H+] + [OH-] = 0


	C.
	[H+] . [OH-] =1
                        
	D.
	[H+].[OH-] = 10-7

	C©u 3 : 
	Kim cương, than chì và cacbon vô định hình là

	A.
	các đồng phân của cacbon.
	B.
	các dạng thù hình của cacbon.

	C.
	các đồng vị của cacbon.
	D.
	các hợp chất của cacbon.

	C©u 4 : 
	Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giãm đau dạ dày do thừa axit

	A.
	Ca(OH)2
	B.
	Na2CO3
	C.
	CaCO3
	D.
	NaHCO3

	C©u 5 : 
	Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,200M. Muối tạo thành và khối lượng là

	A.
	KHCO3 1,08 g, K2CO3 1,38 g.
	B.
	K2CO3 1,38 g.

	C.
	KHCO3 1,38 g, K2CO3 1,08 g.
	D.
	KHCO3 1,38 g.

	C©u 6 : 
	Nung một lượng Cu(NO3)2, sau một thời gian dừng lại, để nguội thấy khối lượng giảm 54 g. Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy là

	A.
	108g.
	B.
	47 g.
	C.
	94g.

	D.
	Kết quả khác.

	C©u 7 : 
	Cho 50 ml dung dịch HCl 0,12M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M. pH của dung dịch sau phản ứng là

	A.
	10.
	B.
	7.
	C.
	1.
	D.
	2.

	C©u 8 : 
	Câu đúng là

	A.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit có thể có hoặc không có hidro.

	B.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hidro có tính axit.

	C.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit còn chứa hidro.

	D.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn chứa hidro.

	C©u 9 : 
	Muốn cho cân bằng của phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3​ (k)    (H=-92kJ chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời.

	A.
	tăng áp suất và giảm nhiệt độ.
	B.
	giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

	C.
	giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
	D.
	tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

	C©u 10 : 
	Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit và khí oxi là

	A.
	Cu(NO3)​2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2
	B.
	Cu(NO3)​2 , LiNO3 , KNO3

	C.
	Zn(NO3)​2 , KNO3 , Pb(NO3)2
	D.
	Hg(NO3)​2 , AgNO3 , KNO3



	C©u 11 : 
	Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

	A.
	Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

	B.
	Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

	C.
	Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

	D.
	Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện li.

	C©u 12 : 
	Phân bón nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

	A.
	(NH2)2CO.
	B.
	NH4NO3.
	C.
	NH4Cl.
	D.
	(NH4)2SO4.

	
	
	
	
	
	
	
	

	C©u 13 : 
	Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?

	A.
	K2SO4 + (NH4)2CO3
	B.
	Na2S + Ba(OH)2
	C.
	ZnCl2 + AgNO3
	D.
	FeCl2 + Al(NO3)3

	C©u 14 : 
	Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

	A.
	H+, H2PO4−, PO43-
	B.
	H+, PO43-                                                             

	C.
	H+, H2PO4−, HPO42- ,PO43-
	D.
	H+, HPO42- ,PO43-

	C©u 15 : 
	Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối:

	A.
	NaH2PO4 và Na3PO4.
	B.
	NaH2PO4  và Na2HPO4.

	C.
	Na2HPO4 và Na3PO4.
	D.
	chỉ Na2HPO4.

	C©u 16 : 
	Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.... là do có khả năng

	A.
	hấp thụ các khí độc.




	B.
	hấp phụ các khí độc.

	C.
	khử các khí độc.
	D.
	phản ứng với khí độc.





	C©u 17 : 
	Khí nitơ tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do

	A.
	Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.

	B.
	Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền vững.

	C.
	Phân tử nitơ có liên kết ion.

	D.
	Phân tử nitơ có liên kết cộng hoá trị không phân cực.                    

	C©u 18 : 
	Để khắc chữ và hình trên thủy tinh, người ta sử dùng dung dịch

	A.
	HCl.
	B.
	Na2CO3.
	C.
	NaOH.
	D.
	HF.

	C©u 19 : 
	Cho khí CO dư qua hh CuO, Al2O3 và MgO nung nóng. Khi pư xảy ra htoàn thu được chất rắn gồm?

	A.
	Cu, Al, Mg
	B.
	Cu, Al, MgO
	C.
	Cu, Al2O3, Mg
	D.
	Cu, Al2O3, MgO

	C©u 20 : 
	Nồng độ mol/l của NO3-  trong dd Ba(NO3)2 0,1M là

	A.
	0,05M.
	B.
	0,01M.
	C.
	0,20 M.
	D.
	0,10M.


 II. Phần riêng:   Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1 (1.5 điểm): Thực hiện dãy chuyển hóa sau:
               CaCO3 ( CO2 ( CaCO3 ( Ca(HCO3)2 ( CO2( CO 

Câu 2 (1.5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: NH3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.
Câu 3 (2 điểm): Cho 17.6 gam hỗn hợp Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 17.92 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch X.

a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính khối lượng của mỗi kim loại.
c) Nung bột sắt có khối lượng như trên (kết quả câu b) trong oxi, thu được m (g) hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp rắn Y trong dung dịch HNO3 (dư) thu được 3.36 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tìm giá trị của m.
2. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: Hòa tan hết 30,05g hỗn hợp A gồm Al và Zn trong 360g dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch B và 5,6 lít hỗn hợp gồm hai khí có khối lượng 8,9g trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí.

a.Xác định %  theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b.Xác định khối lượng của axit HNO3 trong dung dịch B.

c.Hòa tan 8,64g FeO bằng dung dịch HNO3 thu được 268,8 ml một khí duy nhất (đkc).Xác định công thức phân tử của chất khí đó.

Câu 2: Thực hiện dãy chuyển hóa hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

 CaCO3           CaO           CaC2           Ca(OH)2           CaCO3           Ca(HCO3)2 
Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: NH4Cl, NaCl, Al(NO3)3, Fe(NO3)3,CuSO4. Viết các phương trình hóa học.
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IV. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (20 câu)

Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D.

	C©u 1 : 
	Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối:

	A.
	NaH2PO4 và Na3PO4.
	B.
	chỉ Na2HPO4.

	C.
	Na2HPO4 và Na3PO4.
	D.
	NaH2PO4  và Na2HPO4.

	C©u 2 : 
	Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức liên lạc giữa x, y, z, t trong dung dịch là

	A.
	x + 2y = z + t.
	B.
	z + 2x = y+ t.
	C.
	x + 2z = y +2 t.
	D.
	x + 2y = z + 2t.

	C©u 3 : 
	Nung một lượng Cu(NO3)2, sau một thời gian dừng lại, để nguội thấy khối lượng giảm 54 g. Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy là

	A.
	Kết quả khác.
	B.
	94g.

	C.
	108g.
	D.
	47 g.

	C©u 4 : 
	Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.... là do có khả năng

	A.
	phản ứng với khí độc.




	B.
	hấp thụ các khí độc.





	C.
	khử các khí độc.
	D.
	hấp phụ các khí độc.

	C©u 5 : 
	Muốn cho cân bằng của phản ứng N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3​ (k)    (H=-92kJ chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời.

	A.
	giảm áp suất và tăng nhiệt độ.
	B.
	tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

	C.
	giảm áp suất và giảm nhiệt độ.
	D.
	tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

	C©u 6 : 
	Cho 50 ml dung dịch HCl 0,12M vào 50 ml dung dịch NaOH 0,1 M. pH của dung dịch sau phản ứng là

	A.
	7.
	B.
	2.
	C.
	10.
	D.
	1.

	C©u 7 : 
	Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giãm đau dạ dày do thừa axit

	A.
	NaHCO3
	B.
	Na2CO3
	C.
	CaCO3
	D.
	Ca(OH)2

	C©u 8 : 
	Để khắc chữ và hình trên thủy tinh, người ta sử dùng dung dịch

	A.
	Na2CO3.
	B.
	HCl.
	C.
	NaOH.
	D.
	HF.

	C©u 9 : 
	Giá trị tích số ion của nước ở 250C là

	A.
	[H+].[OH-] = 10-14
              
	B.
	[H+] + [OH-] = 0


	C.
	[H+] . [OH-] =1
                        
	D.
	[H+].[OH-] = 10-7

	C©u 10 : 
	Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit và khí oxi là

	A.
	Cu(NO3)​2 , LiNO3 , KNO3
	B.
	Cu(NO3)​2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2

	C.
	Zn(NO3)​2 , KNO3 , Pb(NO3)2
	D.
	Hg(NO3)​2 , AgNO3 , KNO3



	C©u 11 : 
	Nồng độ mol/l của NO3-  trong dd Ba(NO3)2 0,1M là

	A.
	0,05M.
	B.
	0,10M.
	C.
	0,01M.
	D.
	0,20 M.

	C©u 12 : 
	Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,200M. Muối tạo thành và khối lượng là

	A.
	K2CO3 1,38 g.
	B.
	KHCO3 1,38 g.

	C.
	KHCO3 1,38 g, K2CO3 1,08 g.
	D.
	KHCO3 1,08 g, K2CO3 1,38 g.

	C©u 13 : 
	Phân bón nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

	A.
	NH4Cl.
	B.
	NH4NO3.
	C.
	(NH2)2CO.
	D.
	(NH4)2SO4.

	C©u 14 : 
	Kim cương, than chì và cacbon vô định hình là

	A.
	các dạng thù hình của cacbon.
	B.
	các hợp chất của cacbon.

	C.
	các đồng vị của cacbon.
	D.
	các đồng phân của cacbon.

	C©u 15 : 
	Cho khí CO dư qua hh CuO, Al2O3 và MgO nung nóng. Khi pư xảy ra htoàn thu được chất rắn gồm?

	A.
	Cu, Al, MgO
	B.
	Cu, Al2O3, Mg
	C.
	Cu, Al, Mg
	D.
	Cu, Al2O3, MgO

	C©u 16 : 
	Khí nitơ tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do

	A.
	Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.

	B.
	Phân tử nitơ có liên kết cộng hoá trị không phân cực.                    

	C.
	Phân tử nitơ có liên kết ion.

	D.
	Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền vững.

	C©u 17 : 
	Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

	A.
	Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

	B.
	Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện li.

	C.
	Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

	D.
	Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

	C©u 18 : 
	Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?

	A.
	K2SO4 + (NH4)2CO3
	B.
	FeCl2 + Al(NO3)3
	C.
	ZnCl2 + AgNO3
	D.
	Na2S + Ba(OH)2

	C©u 19 : 
	Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

	A.
	H+, PO43-                                                             
	B.
	H+, H2PO4−, PO43-

	C.
	H+, H2PO4−, HPO42- ,PO43-
	D.
	H+, HPO42- ,PO43-

	C©u 20 : 
	Câu đúng là

	A.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit có thể có hoặc không có hidro.

	B.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hidro có tính axit.

	C.
	Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn chứa hidro.

	D.
	Muối axit là muối mà anion gốc axit còn chứa hidro.


II. Phần riêng: Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1 (1.5 điểm): Thực hiện dãy chuyển hóa sau: 
 CaCO3 ( CaO ( CaC2 ( Ca(OH)2 ( NaOH ( NaHCO3 ( Na2CO3
Câu 2 (1.5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: NaCl, (NH4)2SO4, NH4NO3, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.(1.5 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Cho 29.6 gam hỗn hợp Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 29.12 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch X.

a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính khối lượng của mỗi kim loại.
c) Nung bột sắt có khối lượng như trên (kết quả câu b) trong oxi, thu được m (g) hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp rắn Y trong dung dịch HNO3 (dư) thu được 4.48 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tìm giá trị của m.
2. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: Hòa tan hết 4,431g hỗn hợp A gồm Al và Zn trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch B và 1,568 lít (đkc) hỗn hợp gồm hai khí có khối lượng 2,59g trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí.

a.Xác định % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b.Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng là bao nhiêu lít? Biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết.  

c. Hòa tan 32,48g một oxit sắt bằng dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thu được 3,136 lít (đktc) khí NO2. Xác định công thức oxit của sắt.
Câu 2: Thực hiện dãy chuyển hóa hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CaCO3           CO2           CO            CO2              Na2CO3  + AlCl3
Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3,(NH4)2SO4. Viết các phương trình hóa học.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 11

I.TRẮC NGHIỆM

	Cau
	133
	134
	135
	136

	1
	C
	A
	D
	C

	2
	A
	B
	A
	A

	3
	A
	B
	B
	B

	4
	C
	D
	D
	D

	5
	A
	D
	B
	B

	6
	B
	B
	C
	B

	7
	D
	A
	D
	A

	8
	B
	B
	B
	D

	9
	C
	C
	A
	A

	10
	B
	A
	A
	B

	11
	C
	C
	A
	D

	12
	D
	C
	A
	A

	13
	D
	A
	C
	C

	14
	D
	B
	C
	A

	15
	A
	D
	C
	D

	16
	B
	C
	B
	D

	17
	C
	C
	B
	C

	18
	B
	D
	D
	C

	19
	A
	A
	D
	C

	20
	D
	D
	C
	B


Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN A
	Câu1:


	Ý a

 
	n khí= 0,25(mol)

M 2 khí = 35,6(g/mol)

Chọn N2O và NO (hóa nâu ngoài không khí)

nNO=a(mol)

nN2O=b(mol)
a + b=0,25  (1)

30a + 44b = 8,9  (2)
Giải 1 và 2 ta được a= 0,15(mol) ;   b=0,1(mol)

Al0     
Al+3  + 3e

 Zn0     
 Zn+2  + 2e

N+5  +  3e     
N+2

2N+5  +  8e     
2N+1

nAl = x(mol)

nZn = y(mol)
3x + 2y =1,25  (3)

27x + 65y = 30,05  (4)

Giải 3 và 4 ta được : x = 0,15(mol) ;  y = 0,4(mol)

%mAl = 13,47%

%mZn = 86,53%


	0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

	
	Ý b
	nHNO3 bđ = 1,8(mol)

nHNO3 pư = 1,6(mol)

mHNO3 dư = 12,6(g)
	0,50đ

	
	Ý c
	nNxOy = 0,012(mol)

nFeO = 0,12(mol) 

(5x-2y) FeO  + (16x-6y)HNO3 
(5x-2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (8x -3y) H2O 

Ta có : 0,12 = 0,012(5x - 2y)

suy ra 5x - 2y =10 chọn x = 2   y = 0 

CTPT: N2
	1,0đ

	Câu 2
	
	CaCO3    to
CaO  +  CO2
	0,20 đ

	
	
	CaO  +   3C      to
CaC2  +  CO
	0,20 đ

	
	
	CaC2  + 2H2O   
Ca(OH)2   +  C2H2
	0,20 đ

	
	
	Ca(OH)2   + CO2   
CaCO3  +  H2O
	0,20 đ

	
	
	CaCO3  + CO2 +  H2O              
Ca(HCO3)2
	0,20 đ

	Câu 3
	
	Dùng NaOH dư
	

	
	
	Không hiện tượng là NaCl
	0,20 đ

	
	
	Có sủi bột khí là NH4Cl

NH4Cl   +  NaOH   
NH3  +  H2O  +   NaCl


	0,20 đ

	
	
	Có kết tủa sau đó kết tủa tan là Al(NO3)3
Al(NO3)3 +  3NaOH             3NaNO3   +  Al(OH)3
Al(OH)3   +  NaOH               NaAlO2    +  2H2O   


	0,20 đ

	
	
	Có kết tủa đỏ nâu là Fe(NO3)3
Fe(NO3)3   +  NaOH                  Fe(OH)3   + NaNO3

	0,20 đ

	
	
	Có kết tủa xanh là CuSO4
CuSO4    +  NaOH                  Cu(OH)2    +  Na2SO4

	0,20 đ


ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN B
	Câu1:


	Ý a

 
	n khí= 0,07(mol)

M 2 khí = 37(g/mol)

Chọn N2O và NO (hóa nâu ngoài không khí)

nNO=a(mol)

nN2O=b(mol)
a + b=0,07  (1)

30a + 44b = 2,59  (2)
Giải 1 và 2 ta được a= 0,035(mol) ;   b=0,035(mol)

Al0     
Al+3  + 3e

 Mg0     
Mg+2  + 2e

N+5  +  3e     
N+2

2N+5  +  8e     
2N+1

nAl = x(mol)

nMg = y(mol)
3x + 2y =0,385 (3)

27x + 24y = 4,431  (4)

Giải 3 và 4 ta được : x = 0,021(mol) ;  y = 0,161(mol)

%mAl = 12,8%

%mZn = 87,2%
	0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

	
	Ý b
	nHNO3 pư = 4nNO + 10nN2O = 0,49(mol)

nHNO3 bđ = 0,49*125% = 0,6125 (mol)

VHNO3 bđ  = 49/160 (l)
	0,50đ

	
	Ý c
	nNO2 = 0,14(mol)

 FexOy  + (6x-2y)HNO3 
x Fe(NO3)3 + (3x-2y)NO2+ (3x -2y) H2O 

nFexOy = 0,14 /(3x-2y) (mol) 

Ta có M FexOy = 232(3x-2y)
suy ra 480y = 640x           x/y =3/4 

CTPT :Fe3O4
	1,0đ

	Câu 2
	
	CaCO3   to
CaO  +  CO2
	0,20 đ

	
	
	CO2 +   C         to
  2CO
	0,20 đ

	
	
	2CO  +  O2
2CO2
	0,20 đ

	
	
	2NaOH + CO2   
Na2CO3  +  H2O
	0,20 đ

	
	
	3Na2CO3  +2 AlCl3 +3  H2O              
2Al(OH)3   +  3CO2  +6NaCl
	0,20 đ

	Câu 3
	
	Dùng Ba(OH)2 dư
	

	
	
	Không hiện tượng là NaNO3
	0,20 đ

	
	
	Có sủi bột khí là NH4NO3
2NH4NO3 + Ba(OH)2   
    2 NH3  + 2 H2O  +   Ba(NO3)2

	0,20 đ

	
	
	Có kết tủa sau đó kết tủa tan là AlCl3
2AlCl3 + 3 Ba(OH)2                 3 BaCl2   +  2Al(OH)3
2Al(OH)3   +  Ba(OH)2                  Ba(AlO2)2    + 2 H2O   


	0,20 đ

	
	
	Có kết tủa trắng và khí bay lên là (NH4)2SO4
(NH4)2SO4+  Ba(OH)2                  BaSO4 + 2NH3   +  2H2O

	0,20 đ

	
	
	Có khí bay ra là  NH4NO3
NH4NO3    +  Ba(OH)2                  NH3  + H2O   +  BaNO3

	0,20 đ
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